
ĐÁP ÁN ĐỀ GIỮA KÌ I 2023 -2024 

CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI – LỚP 11 

I/ TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

MÃ 112 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A 
B B D C A D D B C C D A C B 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A 
D D B A C B A D D C B A C A 

 

MÃ 114 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A A C B D D B A C B A C A B B 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ĐA D C A D D B C C D B A D D C 

 

MÃ 116 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A C B A D D C B B B D C A D D 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A A C B D D B A A C A D B C D 

 

MÃ 118 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A B C D D A C B D B A C A B B 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A D C A D D D B A C B A D D C 

 

* Điểm các câu trắc nghiệm làm đúng được tính mỗi câu 0,25 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 



II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Mã 
đề 

Câu 
hỏi 

Nội dung Điểm 

112, 
114, 
116, 
118. 

Câu 1 

(2đ) 

* Phương thức chăn nuôi phù hợp có thể là: Chăn nuôi công 

nghiệp, vì:  

- Đây là phương thức chăn với mật độ cao, số lượng vật nuôi 

lớn, giống cao sản nên cho năng suất, sản lượng cao 

- Dùng thức ăn công nghiệp, đủ chất dinh dưỡng nên vật nuôi 

lớn nhanh 

- Trang thiết bị, kĩ thuật hiện đại 

- Kiểm soát tốt dịch bệnh 

 

0,5 
 

 
0,5 
 
 
0,5 

 

0,5 

 

Câu 2 

(1đ) 

* Dùng phương pháp chọn lọc hàng loạt vì: 
- PP này áp dụng cho vật nuôi cái sinh sản 
- Ưu điểm: đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn kém, chọn được nhiều 
vật nuôi cùng lúc 
- Cách tiến hành: Đặt ra các chỉ tiêu chọn lọc. Dựa vào các số 
liệu theo dõi được trên đàn vật nuôi để chọn lọc. 

0,5 

0,5 

 

-------------HẾT ---------- 



Mã 111 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Đáp án 

D B C A C D D B C B B D A C 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Đáp án 

B A D D C B A C A B D D B A 

 

Mã 113 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C 

 

C C C D A D A D B A D D B 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D 

 

D B A B A C A C B A D D C 

 

Mã 115 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B 

 

D B A D D B D D B B A D D 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C 

 

C C C C D A D A B A C A C 

 

Mã 117 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A 

 

C B A D D C B A D D B D C 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C 

 

C C D B A B A C D A B D C 

 

* Điểm các câu trắc nghiệm làm đúng được tính mỗi câu 0,25 điểm. 

 

 

 

 



II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

 

Mã 
đề 

Câu 
hỏi 

Nội dung Điểm 

111, 
113, 
115, 
117. Câu 1 

(2đ) 

* Phương thức chăn nuôi phù hợp có thể là: Chăn thả tự do, 

vì:  

- Gà được được vận động nhiều, thịt sẽ chắc.  

- Gà được tự kiếm ăn bằng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có nên 

thịt gà sẽ thơm ngon.  

- Gà được tự do biểu hiện những tập tính, thoải mái về mặt phúc 

lợi nên sẽ cho chất lượng thịt thơm ngon phù hợp thị hiếu người 

tiêu dùng. 

0,5 
 

0,5 
 
0,5 

 
 
0,5 

 

Câu 2 

(1đ) 

* Dùng phương pháp chọn lọc hàng loạt vì: 
- PP này áp dụng cho vật nuôi cái sinh sản 
- Ưu điểm: đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn kém, chọn được nhiều 
vật nuôi cùng lúc 
- Cách tiến hành: Đặt ra các chỉ tiêu chọn lọc. Dựa vào các số 
liệu theo dõi được trên đàn vật nuôi để chọn lọc. 
 

0,5 

0,5 

 

 

-----------------Hết----------------- 

 


